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 NHÂN DANH  

                                        

TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Hươn  

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Hiệp 

Ông Trịnh Văn Hùn   

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Hu ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 
Bà Trần Thị Đ o; Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s : 49/2018/TLPT-HS ngày 

14/5/2018 đ i với bị cáo Mai Hữu H do có kháng cáo của bị c o đ i với B n án 

hình sự sơ thẩm s  22/2018/HSST ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

 * Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Mai Hữu H, sinh năm 1981 tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi đăn  ký 

hộ khẩu thường trú v  cư trú: Tổ 20, thôn PN, xã HT, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 0/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; Con ông Mai Hữu 

Tr, sinh năm 1954, con bà Chu Thị B, sinh năm 1956; Vợ: Cao Thị Th, sinh 

năm 1989; Con: Có 03 n ười con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh 

năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 

21/12/2017 đến n    13/02/2018 được thay thế biện ph p n ăn chặn cho tại 

ngoại chờ xử lý. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau:  

Do có mâu thuẫn trong việc l m ăn  iữa bà Nguyễn Thị Q với bà Cao Thị 

Th, sinh năm 1989, trú tại xã HT, huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng. Nên vào kho ng 

02 giờ 00 phút, ngày 05/5/2016, trong lúc làm việc tại Lò mổ Tường – Lan tại 
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thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, giữa bà Q với 

bà Th x y ra cãi vã to tiếng với nhau. Lúc đó, bị cáo Mai Hữu H là chồng của bà 

Th, đan  l m chun  tại lò mổ, thấy vợ mình cãi nhau với bà Q thì bị cáo H vùng 

đứng lên, hất ta  đan  cầm dao nhọn, l  dao đan  dùng để làm lòng bò, đâm v o 

nách ph i của bà Q. Hậu qu  bà Q bị thươn  v  được mọi n ười đưa đi cấp cứu, 

còn bị cáo H bỏ việc chạy về nhà. 

Qu  trình điều tra, bị cáo Mai Hữu H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như trên. 

Ngày 24/8/2016 Cơ quan C nh s t điều tra Công an nhân dân huyện Đức 

Trọn  đã ra Quyết định trưn  cầu  i m định s  144/CQCSĐT đến Trung tâm 

Pháp y – Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để  i m định theo yêu cầu điều tra vụ án. Tại 

B n kết luận  i m định pháp y về thươn  tích s  170/2016/TgT ngày 05/9/2016 

của Trung tâm Pháp y – Sở Y tế tỉnh Lâm Đồn  x c định bà Nguyễn Thị Q bị 

thươn  tích: Vết thươn  vùn  n ch đầu vào 6.5cm, đầu ra 01cm; tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên hiện tại l  11% (mười một phần trăm); tổn 

thươn  do vật sắc nhọn, b n rộng gây nên. 

Về vật chứng trong vụ án gồm: 01 con dao cán gỗ m u đen, d i 30cm, 

b n rộn  05cm, đầu nhọn, lưỡi dao màu trắng. Vật chứn  n  , Cơ quan C nh 

sát điều tra đã chu ển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị Q yêu cầu bị cáo Mai Hữu H bồi 

thường tổng s  tiền viện phí và chi phí thời  ian điều trị l  108.663.000 đồng. 

Bị cáo H đã khắc phục bồi thườn  được cho bà Q s  tiền 30.000.000 đồng. S  

tiền còn lại hai bên yêu cầu gi i quyết theo qu  định. 

B n án s  22/2018/HSST Ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đức 

Trọng căn cứ v o điểm đ kho n 2 Điều 134; điểm b, s kho n 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự 2015. 

Tuyên b  Mai Hữu H phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. Xử phạt bị cáo 

Mai Hữu H 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị 

cáo chấp h nh  n, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ n    21/12/2017 đến 

ngày 13/02/2018. 

 Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 585, 

Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015. Buộc bị cáo Mai Hữu H ph i bồi thường tiếp 

cho bị hại Nguyễn Thị Q s  tiền 24.163.000 đồn  (Hai mươi b n triệu một trăm 

s u mươi ba n hìn đồng). 

B n án còn xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo. 

Ngày 24/4/2018 bị c o kh n  c o xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

B n  n sơ thẩm quy kết, không thắc mắc, khiếu nại đ i với B n  n sơ thẩm đồng 

thời giữ n u ên kh n  c o đề nghị Tòa án xem xét cho bị c o được hưởng án 

treo. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị căn cứ điểm b 

kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 357 Bộ luật t  tụng hình sự. Chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên hình phạt, áp dụn  Điều 65 Bộ luật hình sự 

2015 cho bị c o được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo qu  định 

của pháp luật. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Vào kho ng 02 giờ 00 phút, ngày 05/5/2016, tại Lò mổ Tường – Lan 

tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng giữa bà 

Nguyễn Thị Q với bà Cao Thị Th (vợ bị cáo H) x y ra cãi vã to tiếng với nhau. 

Bị cáo H đan  l m chun  tại lò mổ, thấy vậy dùng ta  đan  cầm dao nhọn là dao 

đan  làm lòng bò, đâm v o n ch ph i của bà Q,  â  thươn  tích cho bà Nguyễn 

Thị Q với tỷ lệ thươn  tật là 11%. Hành vi của bị c o đã bị cấp sơ thẩm tuyên b  

phạm tội “ C  ý  â  thươn  tích”, tội phạm v  hình phạt được qu  định tại điểm 

đ kho n 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 l  có căn cứ. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo thấy rằng: 

 Qu  trình điều tra cũn  như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai b o, ăn 

năn h i c i, tự nguyện bồi thườn  cho n ười bị hại s  tiền 30.000.000 đồng nên 

được áp dụng các tình tiết gi m nhẹ được qu  định tại điểm b, s kho n 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự, bị cáo có nhân thân t t, không có tiền án, tiền sự, bị cáo có 

hoàn c nh khó khăn có 03 n ười con nhỏ, vợ bị cáo sinh con nhỏ mới hơn 01 

tháng tuổi, bị c o l  lao độn  chính tron   ia đình; đồng thời tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo xuất trình biên lai đã nộp đủ s  tiền B n  n sơ thẩm tuyên là 

tiền 24.163.000 đồng để bồi thường cho n ười bị hại, đâ  là tình tiết gi m nhẹ 

mới, bị c o có nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăn  nặng, việc cho bị cáo 

được hưởng án treo không  nh hưởn  đến việc đấu tranh phòng ch ng tội phạm, 

bị cáo có đủ điều kiện để áp dụn  Điều 65 Bộ luật Hình sự. Do vậy, chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo v  đề nghị của Viện kiểm sát, giữ nguyên mức hình phạt 

nhưn  cho bị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện để bị cáo nuôi con.  

[3] Về  n phí: Do kh n  c o được chấp nhận nên bị cáo không ph i chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 357 Bộ luật t  

tụng hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Hữu H, sửa B n  n sơ thẩm. 

Tuyên b  bị cáo Mai Hữu H phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”.  

Áp dụng điểm đ kho n 2 Điều 134; điểm b, s kho n 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự 2015. Xử phạt bị cáo Mai Hữu H 02 (Hai) năm tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 
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Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã HT, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng qu n lý,  i m s t. Gia đình bị cáo có trách nhiệm ph i hợp với chính 

quyền địa phương trong việc qu n lý, giám sát bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử th ch, n ười được hưởng án treo c  ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc n ười được hưởng án treo 

ph i chấp hành hình phạt tù của b n  n đã cho hưởng án treo. 

2. Về án phí: Áp dụn  Điều 135, Điều 136 Bộ luật T  tụng hình sự năm 

2015; Nghị quyết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ 

ban thường vụ Qu c hội. Bị cáo Mai Hữu H không ph i chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT(I) – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND, VKSND cấp sơ thẩm; 

- Chi cục THADS huyện Đức Trọng; 

- Công an huyện Đức Trọng; 

-  Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ, Án văn. 

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 
(  ã ký) 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị  i    ươ g 
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